
Số TT Thành phần tham dự Số điện thoại liên lạc Ghi chú 

I Huyện Châu Thành (133)

Xã Mỹ Chánh (11)

1 Đại diện UBND xã Mỹ Chánh

2 Võ Thanh Hải, Trưởng Ban nhân dân ấp Phú Nhiêu  0369.430.239

3
Lê Thị Hồng, Trưởng Ban nhân dân ấp Thanh Nguyên A  0395.830.154

4 Thạch Khanh, người có uy tín ấp Thanh Nguyên A 

5
Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban nhân dân ấp Thanh Nguyên 

B
 0945.872.081

6 Hồ Phú Quý, Trưởng Ban nhân dân ấp Đầu Giồng A  0939. 083.583

7 Kim Khanh, người có uy tín ấp Đầu Giồng A 

8 Trầm Thanh Sang, Trưởng Ban nhân dân ấp Đầu Giồng B  0832.093.775

9 Nguyễn Tấn Phong, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Trôm  0375.402.638
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10 Trịnh Văn Quít, Trưởng Ban nhân dân ấp Phú Mỹ  0979.607.284

11 Huỳnh Minh Đô, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô Dài  0375.599.874

Xã Song Lộc (09)

1  Đại diện UBND xã Song Lộc

2 Võ Thị Kim Huê, Trưởng Ban nhân dân ấp Phú Khánh  0815.457.178

3 Nguyễn Hoàng Biết, Trưởng Ban nhân dân ấp Khánh Lộc  0342. 284.618

4 Trần Ngọc Thành, Trưởng Ban nhân dân ấp Lò Ngò  0939.926.799

5 Sơn Ô Ra, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Nóc  0345.385.895

6 Huỳnh Thị Mai, Trưởng Ban nhân dân ấp Láng Khoét  0387. 895.454

7 Dương Văn Bảnh, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Uông  0984.042.774

8 Thạch Thị Thene, Trưởng Ban nhân dân ấp Nê Có  0907.994.781

9 Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Ban nhân dân ấp Phú Lân  0836.305.117

Xã Lương Hoà A (08)

1 Đại diện UBND xã Lương Hoà A



2 Lê Quốc Khanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Tân Ngại

3 Thạch thị Kim Hương, Trưởng Ban nhân dân ấp Chà Dư

4 Thạch Minh Cảnh, Trưởng Ban nhân dân ấp Hoà Lạc A

5 Kim Linh, Trưởng Ban nhân dân ấp Hoà Lạc B

6 Thạch Thon, Trưởng Ban nhân dân ấp Hoà Lạc C

7 Phạm Thanh Hùng, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô Bắp

8 Huỳnh Thị Thuý Lưỡng, Trưởng Ban nhân dân ấp Đai Tèn

Xã Nguyệt Hoá (10)

1 Đại diện UBND xã Nguyệt Hoá

2 Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Ban nhân dân ấp Xóm Trảng  0389.383.154

3 Sơn Tam, người có uy tín ấp Xóm Trảng 0367977898

4 Huỳnh Văn Bích, Trưởng Ban nhân dân ấp Cổ Tháp B  0932.748.217

5 Thạch Sang,người có uy tín ấp Cổ Tháp B 0344078691

6 Kim Quý Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Cổ Tháp A  0358.620.598

7 Thạch Ngọc Đa, người có uy tín ấp Cổ Tháp A 0917.930.884



8 Châu Văn Học, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Thát  0395.331.421

9 Đỗ Phong Vinh, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Có  0919.600.293

10 Nguyễn Hồng Phẩm, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Đét  0987.857.729

Xã Thanh Mỹ (08)

1 Đại diện UBND xã Thanh Mỹ

2 Huỳnh Văn Chép, Trưởng Ban nhân dân ấp An Chay  0355.928.716

3 La Văn Xuyên, Trưởng Ban nhân dân ấp Nhà Dựa  0388.413.722

4 Nguyễn Trúc Giang, Trưởng Ban nhân dân ấp Kinh Xuôi  0778.772.500

5 Trần Văn Tư, Trưởng Ban nhân dân ấp Cây Dương  0917.917.400

6 Võ Văn Trò, Trưởng Ban nhân dân ấp Phú Thọ  0948.920.444

7 Trần Văn Công, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô Tre Lớn  0939.288.249

8 Đặng Văn Thanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô Tre Nhỏ  0348.917.656

Xã Lương Hoà  (08)

1 Đại diện UBND xã Lương Hoà

2 Lâm Mừng, Trưởng Ban nhân dân ấp Sâm Bua  0961.436.417



3 Sơn Minh Đức, Trưởng Ban nhân dân ấp Bình La  0766.848.589

4 Kim Sô Phép, Trưởng Ban nhân dân ấp Bót Chếch  0329.598.131

5 Thạch Sang, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Se A  0787.875.965

6 Lâm Văn Sang, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Se B  0349.812.968

7 Võ Ngọc Huyền, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô Chích A  0983.491.739

8 Nguuyễn Văn Phương, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô Chích B  0367.847.706

Xã Long Hoà (16)

1 Đại diện UBND xã Long Hoà

2 Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Ban nhân dân ấp Xẻo Ranh  0977.794.506

3 Đinh Văn Thuận, người có uy tín ấp Xẻo Ranh 

4 Lê Văn Thành, Trưởng Ban nhân dân ấp Rạch Sâu

5 Nguyễn Văn Lư, người có uy tín ấp Rạch Sâu  097.4873.184

6 Đoàn Văn Phú, Trưởng Ban nhân dân ấp Rạch Gốc  0975.571.218 

7 Trần Văn Gòn, người có uy tín ấp Rạch Gốc  0398.234.094



8 Võ Văn Phứơc, Trưởng Ban nhân dân ấp Rạch Ngựa  0974.074.812

9 Huỳnh Văn Dũng, người có uy tín ấp Rạch Ngựa 

10 Đoàn Văn Vũ, Trưởng Ban nhân dân ấp Rạch Giồng  0365.120.401

11 Phạm Văn Nguyền,người có uy tín ấp Rạch Giồng  0989.792.157

12 Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Ban nhân dân ấp Hai Thủ  0392.206.149

13 Nguyễn Văn thắng, Trưởng Ban nhân dân ấp Bà Tình  0348.646.393

14 Huỳnh Văn Trung, Trưởng Ban nhân dân ấp Bùng Binh

15 Võ Ngọc Thuần, Trưởng Ban nhân dân ấp Thôn Vạn  0932.950.548

16 Nguyễn Văn Triều,Trưởng Ban nhân dân ấp Cồn Phụng  0984.749.441

Xã Hoà Lợi (09)

1 Đại diện UBND xã Hoà Lợi

2 Sơn Chạch, Trưởng Ban nhân dân ấp Đa Hoà Nam  0362.971.836



3 Sơn Sê La, Trưởng Ban nhân dân ấp Đa Hoà Bắc  0375.096.671

4 Mum Văn Tài, Trưởng Ban nhân dân ấp Qui Nông B  0367.642.113

5 Kim Ngọc Tè, Trưởng Ban nhân dân ấp Qui Nông A  0373.057.796

6 Kim Thanh Giàu, Trưởng Ban nhân dân ấp Truôn  0969.759.570

7 Nguyễn Văn Quang, Trưởng Ban nhân dân ấp Chăng Mật  0397.265.001

8 Phạm Sĩ Chí Linh, Trưởng Ban nhân dân ấp Trì Phong  0949.403.201

9 Kim Đức, Trưởng Ban nhân dân ấp Kênh Sáng  0363.998.034

Xã Đa Lộc (10)

1 Đại diện UBND xã Đa Lộc

2 Huỳnh Văn Quí, CC-ĐC-NN-XD-MT, UBND xã Đa Lộc  0903.394.357

3 Sơn Thị Thanh Ni,Trưởng Ban nhân dân ấp Bàu Sơn  0939.137.949

4 Thạch Đenh, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Tiêu  0824.364.149

5 Kim Chi Ngọc Diệp, Trưởng Ban nhân dân ấpThanh Trì B  0919.897.793



6 Huỳnh Văn Bằng, Trưởng Ban nhân dân ấp Thanh Trì A  0364.346.903

7 Thạch Thị Trang, Trưởng Ban nhân dân ấp Hương Phụ A  0964.655.510

8 Huỳnh Sa Rươne, Trưởng Ban nhân dân ấp Hương Phụ B  0393.772.706

9 Sơn Ngọc Phước, Trưởng Ban nhân dân ấp Hương Phụ C  0389.769.671

10 Thạch Hiển, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Lức  0376. 447.154

Xã Hưng Mỹ (09)

1 Đại diện UBND xã Hưng Mỹ

2 Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban nhân dân ấp Bãi Vàng  0363.307.728

3 Ngô Diễm Phúc, Trưởng Ban nhân dân ấp Đại Thôn  0396.319.010

4 Võ Thị Mộng Thuý,Trưởng Ban nhân dân ấp  Rạch Vồn  0345.440.292

5 Lâm Hùng Vĩ, Trưởng Ban nhân dân ấp  Ngãi Hiệp  0388.520.139

6 Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban nhân dân ấp  Ngãi Lợi 338.894.325

7 Huỳnh Văn Phước, Trưởng Ban nhân dân ấp  Bà Trầm  0332.527.668

8 Lê Thị Biên, Trưởng Ban nhân dân ấp  Rạch Giữa  0352.446.832

9 Mai Diễm Phúc, Trưởng Ban nhân dân ấp  Cồn Cò  0367.122.020



Xã Hoà Minh (10)

1 Đại diện UBND xã Hoà Minh

2 Lê Minh Nghị, Trưởng Ban nhân dân ấp  Long Hưng 2  0964.349.873

3 Nguyễn Văn Tường, Trưởng Ban nhân dân ấp Long Hưng 1  0367.272.999

4 Tôn Văn Đua, Trưởng Ban nhân dân ấp Ông Yến  0989.998.603

5 Lê Bé Cường, Trưởng Ban nhân dân ấp Thông Lưu  0345.334.538

6 Phạm Văn Chung, Trưởng Ban nhân dân ấp Bà Liêm  0373.605.106

7 Đoàn Mai Xuân , Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Giá  0365.615.227

8 Nguyễn Hữu Ái, Trưởng Ban nhân dân ấp Đại Thôn B  0378.147.939

9 Phan Công Luận, Trưởng Ban nhân dân ấp Đại Thôn A  0939.793.522

10 Nguyễn Tấn Thành, Trưởng Ban nhân dân ấp Cồn Chim  0392.210.983

Xã Hoà Thuận (10)

1 Đại diện UBND xã Hoà Thuận 



2 Phạm Công Dũng, Trưởng Ban nhân dân ấp Đa Cần

3 Nguyễn Thế Vinh, Trưởng Ban nhân dân ấp Đầu Bờ

4 Thạch Pra sơ, Trưởng Ban nhân dân ấp Bích Trì

5 Phạm Duy Mẫn, Trưởng Ban nhân dân ấp Kỳ La

6 Đặng Minh Cảnh Em, Trưởng Ban nhân dân ấp Vĩnh Trường

7 Nguyễn Tuấn Thanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Xuân Thạnh

8 Nguyễn Văn Thái, Trưởng Ban nhân dân ấp Vĩnh Bảo

9 Trần Ghi Nhanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Vĩnh Lợi

10 Nguyễn Thành Sĩ, Trưởng Ban nhân dân ấp Rạch Kim

Thị Trấn Châu Thành (06)

1 Đại diện UBND  thị trấn Châu Thành

2 Phan Thanh Phước, Trưởng Ban nhân dân khóm 1  0349.626.063

3 Nghi Hoàng Vĩnh, Trưởng Ban nhân dân khóm 2  0988.292.980



4 Huỳnh Duy Diển, Trưởng Ban nhân dân khóm 3  0383 834 994

5 Lý Nhuận Tân, Trưởng Ban nhân dân khóm 4  0767.982.772

6 Thạch Son Ta Ra, Trưởng Ban nhân dân khóm 5  0346.196.347

Xã Phước Hảo (09)

1 Đại diện UBND xã Phước Hảo

2 Thạch Tha, Trưởng Ban nhân dân ấp Đa Hoà  0942.712.904

3 Lâm Bảo Toàn, Trưởng Ban nhân dân ấp Đại Thôn  0327.800.086

4 Lâm Thanh Long, Trưởng Ban nhân dân ấp Đa Hậu  0338.871.317

5 Huỳnh Văn Ẩn, Trưởng Ban nhân dân ấp Ngải Hoà  0389.770.327

6 Trương Phước Toàn, Trưởng Ban nhân dân ấp Vang Nhứt  0388.872.877

7 Trần Phú Lý, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Cuôn  0949.098.417

8 Nguyễn Minh Triều, Trưởng Ban nhân dân ấp Hoà Hảo  0939.170.363

9 Thạch Chộth, Trưởng Ban nhân dân ấp ÔKàĐa  0869.071.418

Tổng cộng: 133 người 


